
Thứ

B
u

ổ
i

Tiết
CĐ CẤP THOÁT NƯỚC 

K20 (8)

CĐ CNKT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TĐH K20(16)

CĐ CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

K20 (6)

T2
1

2
HÓA NƯỚC VÀ VI SINH VẬT

3 CÔ N.LIÊN

4

5

6

7

LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ 

ĐỘNG
KỸ THUẬT HÀN CƠ BẢN

8 THẦY N.V.HÒA THẦY H.V.THU

9
10

T3
1

2
GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ

3 CÔ H.V.UYÊN CÔ H.V.UYÊN CÔ H.V.UYÊN

4

5

6

7

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD VÀ  

 CADe- SIMU

8 THẦY N.Q.TÂM

9
10

1

2

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ 

ĐIỆN

3 CÔ T.SEN

4
5

6

7
TIN HỌC ỨNG DỤNG CAD 2D KỸ THUẬT CHUNG VỀ Ô TÔ

8 THẦY Đ.A.VŨ THẦY V.T.TÚ

9

10

1

2

VẼ ĐIỆN BẰNG AUTOCAD VÀ  

 CADe- SIMU

3 THẦY N.Q.TÂM

4

5

6

7
TRẮC ĐỊA

8 CÔ P.PHƯỢNG

9

10

1

2
TIN HỌC ỨNG DỤNG CAD 2D

KHÍ CỤ ĐIỆN - TRANG BỊ 

ĐIỆN

CÔNG NGHỆ KHÍ NÉN - THỦY 

LỰC ỨNG DỤNG

3 THẦY Đ.A.VŨ CÔ T.SEN THẦY P.Q.ĐỨC

4

5

6

7

8

9

10

T6

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

A
4

-5
0

4

A
1

1
-T

Ầ
N

G
 1

X
 T

H
. 

A
1

0

T4

C
H

IỀ
U

T5

S
Á

N
G

S
Á

N
G

A
1

1
-T

Ầ
N

G
 1

C
H

IỀ
U

A
4

-5
0

4

S
ân

 t
rư

ờ
n

g
A

4
-5

0
4

X
 T

H
. 

A
1

0

C
H

IỀ
U

A
1

2
-2

0
8

A
4

-5
0

4

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20

(TUẦN 30 TỪ NGÀY 08/4/2024 đến 12/4/2024)
S

Á
N

G

A
6

-6
0

5

C
H

IỀ
U

A
7

-2
0

1

X
 T

H
. 

A
1

0

S
Á

N
G

A
6

-6
0

5

A
6

-6
0

5



Thứ

B
u

ổ
i

Tiết

T2
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

T3
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T6

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

T4

C
H

IỀ
U

T5

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

CĐLT CNKT ĐIỀU KHIỂN 

VÀ TĐH K20(10)

CĐLT KTLĐ ĐIỆN VÀ 

ĐIỀU KHIỂN TRONG CN 

K20(18)

CĐLT KT MÁY LẠNH VÀ 

ĐHKK K20(7)

HT ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT 

VÀ THU THẬP DL SCADA
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THẦY N.V.HÒA

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH 

HOẠT
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THẦY N.Q.TÂM

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HT ĐIỀU KHIỂN GIÁM SÁT 

VÀ THU THẬP DL SCADA
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THẦY N.V.HÒA

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH 

HOẠT
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THẦY N.Q.TÂM

HỆ THỐNG SẢN XUẤT LINH 

HOẠT
TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

THẦY N.Q.TÂM

TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

A
7

-2
0

1
A

7
-2

0
1

A
7

-2
0

1
A

7
-2

0
1

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20

(TUẦN 30 TỪ NGÀY 08/4/2024 đến 12/4/2024)

A
7

-2
0

1



Thứ

B
u

ổ
i

Tiết

T2
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

T3
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

T6

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

T4

C
H

IỀ
U

T5

S
Á

N
G

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

C
H

IỀ
U

S
Á

N
G

CĐLT CÔNG NGHỆ Ô TÔ 

K20 (20)

CĐLT THIẾT KẾ NỘI 

THẤT K20 (5)

CĐLT QUẢN TRỊ 

NH&DVAU,KS K20

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT SỐ 3 NGHIỆP VỤ BAR (nâng cao)

THẦY N.ĐỊNH

THI KẾT THÚC MÔN

BD, SC HT BÔI TRƠN VÀ HT LÀM 

MÁT
THẦY V.T.TÚ

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT SỐ 3 NGHIỆP VỤ BAR (nâng cao)

THẦY P.X.TÙNG THẦY N.ĐỊNH

BD, SC HỆ THỐNG TRUYỀN LỰC

THẦY T.HÒA

THI KẾT THÚC MÔN

TỔ CHỨC SẢN XUẤT
ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT SỐ 3 NGHIỆP VỤ BÀN NÂNG CAO

THẦY P.Q.ĐỨC CÔ P.H.NHUNG

ĐỒ ÁN THIẾT KẾ NỘI THẤT SỐ 3 NGHIỆP VỤ BÀN NÂNG CAO

CÔ P.H.NHUNG

BD, SC HỆ THỐNG DI CHUYỂN

THẦY V.T.TÚ

TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH

CÔ C.P.TRINH CÔ C.P.TRINH CÔ C.P.TRINH

BD, SC HỆ THỐNG PHUN XĂNG 

ĐIỆN TỬ

THẦY T.HÒA

X
 T

H
. 

A
1

0
A

6
-6

0
5

A
6

-6
0

5

A
6

-6
0

5
A

1
2

A
1

2

X
 T

H
. 

A
1

0
X

 T
H

. 
A

1
0

B
3

B
3

X
T

H
 A

1
0

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI CĐ LIÊN THÔNG VÀ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY K20

(TUẦN 30 TỪ NGÀY 08/4/2024 đến 12/4/2024)

X
 T

H
. 

A
1

0

A
7

-3
0

4


